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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 92/2018/DS-ST      

Ngày: 25-7-2018    

“V/v: T/c Hợp đồng tín dụng” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   u  n  h c   nh Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn    u  n Thanh Hoàn ; 

2. Bà Trần Thị Đổ ; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

hu ện Đức Hòa, tỉnh  on  An. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2018, tạ  Trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Đức Hòa, tỉnh 

 on  An xét xử sơ thẩm côn  kha  vụ án dân sự thụ lý số 283/2018/TLST-DS ngày 

21 tháng 5 năm 2018 về v ệc “Tranh ch p hợp đồng tín dụng” theo Qu ết định đưa 

vụ án ra xét xử số 146/2018/QĐXXST - DS ngày 09 tháng 7 năm 2018   ữa các 

đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Côn  t  tà  chính T HH một thành v ên Ngân hàng V. 

Địa chỉ: Tần  2, tòa nhà R, số 9, đườn  B, phườn  12, quận T, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

  ườ  đạ  d ện theo pháp luật: Ôn   ô Bằn  Gi – Chức vụ: Chủ tịch Hộ  đồn  

thành Viên. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  qu ền của ôn  Gi: Ôn   ê H ền Th – Chức vụ; 

Trườn  phòn  thu hồ  nợ pháp lý – Trun  tâm thu hồ  nợ -  hố  quản trị rủ  ro – 

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  qu ền của ôn  Th: Chị   u  n   m T, s nh năm 

1996. Địa chỉ: Ấp B, xã K, hu ện Đ, tỉnh  on  An. 

- Bị đơn: Bà Phạm Thị M, s nh năm  1970. 

Địa chỉ: ấp H, xã L, hu ện Đ, tỉnh  on  An. 

 (Chị T có mặt, bà M có đề n hị v ng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đơn khởi kiện ngày 27/4/2018, nguyên đơn Công ty tài chính TNHH 

một thành viên Ngân hàng V do chị Nguyễn Kim T đại diện trình bày:  

Ngày 03/12/2015, Côn  t  tà  chính T HH một thành v ên Ngân hàng V ( ọ  

t t là Ngân hàng V) cùng bà Phạm Thị M ký hợp Hợp đồn  tín dụn  số 20151204-

500000-1361, số T cho vay là 38.243.659đồn , l   suất th a thuận là 3.33%/tháng, 

hình thức va  trả chậm tron  hạn 36 thán , phươn  thức va  trả  óp, mục đích va  

tiêu dùng. Sau đó, bà M trả được 11 kỳ vớ  số T 22.228.000đồn , k  t  n à  

16/01/2018 đến na  thì bà Phạm Thị M khôn  trả bất kỳ khoản nào.  a  Ngân 

hàng V khở  k ện  êu cầu bà M trả  tổn  số T 44.006.000đồn  bao  ồm: nợ  ốc 

đến hạn là 28.891.254đồn , nợ lãi là 15.114.746đồn .   oà  ra, Ngân hàng V  

không còn  êu cầu  ì khác. 

Đố  vớ  bị đơn bà Phạm Thị M trình bà  tron  bản tự kha  n à  28/5/2018 

như sau: Bà M th a nhận có ký va  T theo hợp đồn  tín dụn  số 20151204-

500000-1361ngày 03/12/2015 vớ  Ngân hàng V, bà M thốn  nhất số T  ốc đ  va  

là 38.243.659đồn , l   suất th a thuận là 3.33%/thán , hình thức va  trả chậm 

tron  hạn 36 thán , phươn  thức va  trả  óp. Bà M có trả được 11 kỳ vớ  số T 

22.228.000đồn .  hưn  t  n à  16/01/2018 đến na  do hoàn cảnh   a đình khó 

khăn nên bà M khôn  trả được T  ốc và l   theo cam kết.  a  bà M thốn  nhất và 

đồn  ý trả số T còn nợ Ngân hàng V là 44.006.000đồn  bao  ồm: nợ  ốc đến hạn 

là 28.891.254đồn , nợ l   là 15.114.746đồn .  Do đ ều k ện k nh tế khó khăn nên 

bà M x n được trả dần mỗ  thán  1.000.000đồn  cho đến kh  hết nợ. 

Tạ  ph ên tòa hôm na , n ườ  đạ  d ện n u ên đơn khôn  bổ sun , tha  đổi 

ha  rút  êu cầu khở  k ện; vẫn   ữ n u ên các  êu cầu, ý k ến đ  trình bày, không 

cun  cấp thêm chứn  cứ  ì khác.  

Bị đơn bà Phạm Thị M khôn  có đơn phản tố; khôn  cun  cấp thêm chứn  cứ 

gì khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả   t h i tại phiên tòa, Hội đồng   t  ử nhận định:  

 

[1]. Về quan hệ tranh ch p và thẩm quyền giải quyết: Ngày 03/12/2015, Ngân 

hàng V và bà Phạm Thị M có ký hợp đồn  tín dụn  số 20151204-500000-1361, 

mục đích va  là t êu d n  cá nhân, thờ  đ  m kết thúc hợp đồn  là 36 thán  k  t  

n à  03/12/2015. T  n à  16/01/2018 đến na  thì bà Phạm Thị M khôn  thực h ện 

n h a vụ trả nợ theo hợp đồn  đ  ký kết.   à  27/4/2018, Ngân hàng V có đơn 

khở  k ện. Tòa án nhân dân hu ện Đức Hòa thụ lý đơn khở  k ện, xác định là tranh 

chấp dân sự, quan hệ tranh chấp là “Tranh ch p hợp đồng tín dụng”; vụ án còn 

tron  thờ  h ệu khở  k ện, v ệc thụ lý   ả  qu ết là đún  thẩm qu ền được qu  định 

tạ  Đ ều 35, 39, 40 B TTDS năm 2015. 
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 [2]. Về tố tụng: Xét bị đơn bà Phạm Thị M có đề n hị xử v n  mặt nên Tòa 

án t ến hành xét xử v n  mặt bị đơn theo qu  định định khoản 1 Đ ều 227, khoản 1 

Đ ều 228 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. 

[3]. Về nội dung vụ án: 

[3.1]. Xét  êu cầu khở  k ện của n u ên đơn Ngân hàng V: 

Hợp đồn  tín dụn  số 20151204-500000-1361 ngày 03/12/2015 được ký kết 

  ữa Ngân hàng V vớ  bà Phạm Thị M bằn  văn bản, T va  sử dụn  vào mục đích 

t êu d n  nên đâ  là hợp đồn  tín dụn  hợp pháp.  

Căn cứ hợp đồn  tín dụn  số 20151204-500000-1361 ngày 03/12/2015 và lờ  

th a nhận của bà Phạm Thị M, xác định bà Phạm Thị M có vay của Ngân hàng V 

số T 38.243.659đồn , l   suất th a thuận là 3.33%/thán , hình thức va  trả chậm 

tron  hạn 36 thán , phươn  thức va  trả  óp. Tính đến n à  16/01/2018, bà M chỉ 

trả được 11 kỳ vớ  số T 22.228.000đồn , số T còn lạ  bà M  khôn  trả theo cam kết 

nên đ  v  phạm hợp đồn . Nay Ngân hàng V  êu cầu bà M trả tổn  số T là 

44.006.000đồn  được bà Phạm Thị M th a nhận và thốn  nhất số nợ va , đồn  ý 

trả nợ nhưn  khôn  thốn  nhất cách trả.  

 [3.2]. Hộ  đồn  xét xử xét: V ệc bà Phạm Thị M th a nhận còn nợ 

44.006.000đồn  và th a nhận có v  phạm n h a vụ trả nợ, na  bà Phạm Thị M 

thốn  nhất số nợ và đồn  ý trả nợ  ốc và l   là 44.006.000đồn  nhưn  x n trả dần 

mỗ  thán  1.000.000đồn  cho đến kh  hết nợ, đề n hị nà  của bà M khôn  được 

n ườ  đạ  d ện Ngân hàng V đồn  ý. Do đó, xét Ngân hàng V khở  k ện  êu cầu bà 

Phạm Thị M trả tổn  số t ền 44.006.000đồn  bao  ồm: nợ  ốc đến hạn là 

28.891.254đồn , nợ l   là 15.114.746đồn  là hoàn toàn có căn cứ chấp nhận theo 

qu  định các Đ ều 280, Đ ều 463, Đ ều 468, Đ ều 470 Bộ luật dân sự năm 2015 và  

v ệc th a thuận l   suất ph  hợp khoản 2 Đ ều 91, khoản 2, 3 Đ ều 95, đ  m a 

khoản 3 Đ ều 98  uật các tổ chức tín dụn  năm 2010; 

[4].Về án phí: Căn cứ khoản 2 Đ ều 26   hị qu ết số 326/2016/UBTVQH.14 

n à  30/12/2016 của    ban thườn  vụ Quốc hộ  qu  định về án phí, lệ phí Toà án 

buộc bà Phạm Thị M phả  chịu án phí DSST sun  côn  qu  nhà nước 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Áp dụn  các Đ ều 26, 35, 39, 40, 92, 159, 227, 228, 271 BLTTDS năm 2015. 

Áp dụn   các Đ ều 280, Đ ều 463, Đ ều 466, Đ ều 468, Đ ều 470 Bộ luật Dân 

sự năm 2015; 

 Áp dụn  khoản 2 Đ ều 91, khoản 2, 3 Đ ều 95, đ  m a khoản 3 Đ ều 98  uật 

các tổ chức tín dụn  năm 2010; 

Tuyên Xử:   



4 
 

1. Chấp nhận  êu cầu khở  k ện của n u ên đơn Côn  t  tà  chính T HH một 

thành viên Ngân hàng V về v ệc “Tranh ch p hợp đồng tín dụng” số 20151204-

500000-1361 ngày 03/12/2015 đố  vớ  bà Phạm Thị M. 

Buộc bà Phạm Thị M trả cho Công ty tài chính TNHH một thành v ên Ngân 

hàng V T còn nợ t  Hợp đồn  tín dụn  số 20151204-500000-1361 ngày 

03/12/2015 vớ  tổn  số T nợ  ốc là 28.891.254đồn , nợ l   là 15.114.746đồn , 

tổn  cộn  44.006.000đồn  (Bốn mươi bốn triệu không trăm lẻ sáu nghìn đồng).  

2.    t  kh  Côn  t  tà  chính T HH một thành v ên Ngân hàng V có đơn  êu 

cầu th  hành án, số T chậm trả   ân hàn  có qu ền  êu cầu bà Phạm Thị M trả 

thêm T l   theo mức l   th a thuận tron  hợp đồn  tín dụn  số 20151204-500000-

1361 ngày 03/12/2015. 

3. Về án phí: Buộc bà Phạm Thị M phả  nộp 2.200.300đồn  án phí dân sự sơ 

thẩm sun  vào côn  qu   hà nước.  

Ch  cục Th  hành án dân sự hu ện Đức Hòa hoàn lạ  cho Công ty tài chính 

T HH một thành v ên Ngân hàng V số T 1.100.000đồn  tạm ứn  án phí tạ  b ên 

lai thu 0002907 ngày 18/5/2018.  

4. Về qu ền khán  cáo: Tron  hạn 15 n à  tính t  n à  tu ên án n u ên đơn 

có mặt có qu ền khán  cáo. R ên  bị đơn v n  mặt được qu ền khán  cáo tron  

hạn 15 n à  k  t   n à  nhận được bản sao bản án hoặc t  n à  bản án được n êm 

 ết. 

 “Trườn  hợp bản án hoặc qu ết định được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2 

 uật th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án, n ườ  phả  th  hành án có 

qu ền th a thuận th  hành án, qu ền  êu cầu th  hành án, tự n u ện th  hành án 

hoặc bị cưỡn  chế th  hành án theo qu  định tạ  các Đ ều 6, 7 và Đ ều 9  uật th  

hành án dân sự; Thờ  h ệu th  hành án là 05 năm theo qu  định tạ  Đ ều 30  uật th  

hành án”. 

  

      Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đươn  sự                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- V S D hu ện                                                    

- TA D tỉnh  on  An 

      -  ưu HS. 

                                                       

                                                                                 

                                                                       N uy n  h   Linh Duy 

 

 

 


